KẾ HOẠCH TUẦN III
Chủ đề nhánh: Bé là ai
Thời gian: 1 tuần (Từ 20/10 -24/10/2025)
Người thực hiện: Phạm Thị Thảo
                             Phạm Thị Thoa
I. MỤC ĐÍCH
1. Kiến thức:
- Trẻ biệt được bản thân mình với các bạn qua một số đặc điểm cá nhân và hình dạng bên ngoài, thể hiện qua lời nói và các tác phẩm tạo hình, tôn trọng sở thích, giới tính riêng của mọi người, biết quan tâm hoà đồng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh.
- Trẻ thuộc và tập các bài tập thể dục buổi sáng theo nhịp đếm của cô.
- Trẻ biết về đúng góc chơi, biết phản ánh vai chơi, đoàn kết và có nề nếp khi chơi.
- Trẻ biết nhận xét về mình về bạn trong tổ, trong lớp làm được việc tốt trong ngày,trong tuần để được cô khen và thực hiện đứng các tiêu chuẩn cô đưa ra, biết bình bầu đúng tiêu chuẩn.
- Biết thực hành một số thao tác vệ sinh cá nhân: rửa tay, rửa chân, chải tóc, mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Biết bảo vệ các bộ phận trên cơ thể của mình.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng trao đổi cùng cô và bạn, thảo luận về các hoạt động trong trường mầm non.
- Rèn kỹ  năng, thói quen tập thể dục đều đẹp nhằm phát triển thể lực và sức khoẻ. 
- Hình thành và liên kết các nhóm chơi trong lớp, tuân thủ sự phân công của nhóm trưởng, thực hiện tốt nội quy của lớp.
- Trẻ có kỹ  năng  phát triển ngôn ngữ mạch lạc để biết nhạn xet về mình về bạn trong lớp  để nhận xét tiêu chuẩn bé ngoan.
- Rèn kỹ  năng tự phục vụ. Kỹ năng bảo vệ mắt và các bộ phận trên cơ thể.
3. Thái độ:
- Quan tâm, giúp đỡ người khác, hợp tác cùng các bạn thực hiện công việc đến cùng.
- Mạnh dạn lịch sự trong giao tiếp tích cực giao tiếp bằng lời nói.
- Tôn trọng và tự hào về bản thân, tôn trọng và chấp nhận sự khác nhau và sở thích riêng của mọi người, đoàn kết  khi chơi với bạn, cất đồ chơi đúng quy định.
- Có ý thức phấn đấu để đạt bé ngoan trong tuần.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ trước khi về, tích kiệm nước sạch, ăn những món ăn sạch tốt cho sức khoẻ.
II. Chuẩn bị:
 - Hệ thống câu hỏi để trò chuyện
- Sân bãi tập sạch sẽ, thoáng mát, bằng phằng.
- Đồ dùng học liệu đầy đủ ở các góc chơi
+ Góc xây dựng: Khối lắp ghép, thảm cỏ, gạch, cỏ cây hoa lá.
+ Góc phân vai: Đồ chơi bán hàng rau, củ, quả, bánh kẹo, các loại thịt khác nhau….    Đồ chơi nấu ăn, dụng cụ bác sĩ.
+ Góc học tập: Chữ cái, chữ số, đất nặn, giấy màu, tranh truyện.
+ Góc nghệ thuật: Tập làm ca sĩ, dụng cụ âm nhạc, mũ múa, quần áo biểu diễn, trống lắc, xắc xô.
+ Góc thiên nhiên: Dụng cụ chăm sóc cây..
- Cờ bé ngoan
- Khăn mặt, bồn rủa tay xà phòng, khăn lau...
III.Tổ chức hoạt động
	Tên các hoạt động
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	1.Đón trẻ 


2.Trò chuyện
	- Cô đi sớm chuẩn bị: Mở cửa thụng thoỏng lớp học, vệ sinh nhúm lớp, chuẩn bị nước uống.
- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện về những ngày nghỉ cuối tuần
- Giúp trẻ dán ảnh của trẻ lên tường, cho trẻ cùng soi gương cùng quan sát, trò chuyện về đặc điểm sở thích của bản thân, so sánh với bạn
- Trò chuyện về tên trẻ, ký hiệu riêng, thẻ tên của từng trẻ.

	3.Thể dục sáng 




	* KTSK của trẻ. 
+ KĐ: Cho trẻ đi, chạy  kết hợp các kiểu đi sau đó về hàng.
+ TĐ: Tập BTPTC trẻ tập các động tác kết hợp với nhịp đếm ( 2 lần 8 nhịp).
- Hô hấp: Trẻ làm những chú gà trống gáy ò ò o.
- Tay: 2 tay giang ngang đa gập trước ngực.
- Bụng: cúi gập ngời tay chạm ngón chân.
- Chân: Khuỵu gối.
- Bật: Bật tiến.
+ HT: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2- 3 vòng sân.

	4.Chơi, hoạt động  ngoài trời 
	- QSCMĐ: Bé chơi với hạt  sỏi


-T/C: Kéo cưa  lửa sẻ..

	- QSCMĐ : QS bạn gái



- T/C: Tìm bạn thân

	-QSCMĐ: 
Sự chuyển màu của bắp cải tím
 
- T/C: chơi với vòng
	- QSCMĐ: Chơi với giấy


- T/C: Ném bóng vào rổ 

	-QSCMĐ: 
 TN: Sự kỳ diệu của muối

-T/C: Thi xem đội nào nhanh

	 - Chơi tự do. Khu cầu trượt, đu quay, sân trước...( Cô bao quát trẻ chơi)

	5.Hoạt động học 
	- Thể dục: 
Đi khụyu gối


	-Văn học
Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.

	- KPKH: 
Quyền trẻ em

	Tạo hình
In hình bàn tay và trang trí theo ý thích

	· TCCC 
A Ă Â 

	


6.Chơi hoạt động góc


	

	
	a. Gây hứng thú : 
- Bật nhạc cho trẻ hát sau đó cô cùng trẻ trò chuyện.
- Các con đang khám phá ở chủ đề gì?
- Với chủ đề “Bản thân” các con sẽ chơi những trò chơi gì?
- Cô nghe trẻ nêu ý định chơi và gợi ý một số trò chơi ở các góc
Ví dụ: + Góc xây dựng các con sẽ chơi những trò chơi gì?
- Chơi phòng khám gia đình của bé các con đinh làm gì?
- Bạn nào sẽ đóng vai kỹ sư xây dựng hôm nay?
- Hôm qua các bạn chơi trò chơi “Lớp học của bé” đó biết cất đồ chơi đúng nơi quy định chưa?
- Hôm nay cô muốn sau khi chơi xong các con hóy xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng hơn nhé.
+ Góc thiên nhiên: 
- Những bạn nào sẽ chơi ở góc thiên nhiên?
- Với đất, hạt giống, dụng cụ làm vườn các con định chơi gì?
+Tương tự cô hỏi và gợi ý vai chơi ở các góc
- Cỏc con hóy quan sát xem đồ chơi ở các góc được sắp xếp như thế nào?
- Với buổi chơi hôm nay cô muốn con cùng thi đua xem góc chơi nào giữ gìn đồ chơi và cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp nhất.
b. Tiến hành chơi:  Cho trẻ gắn kí hiệu vào góc chơi
- Cô đến các góc chơi giúp trẻ phân vai và chọn đồ chơi, quan sát khuyến khích những trẻ chơi tốt, nhắc trẻ nói vừa đủ nghe, bảo vệ giữ gỡn đồ chơi.
- Góc xây dựng: Chơi Phòng khám gia đình.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các bộ phận cơ thể con người và một số hành vi nên và không nên để bảo vệ vệ sức khoẻ.
+ Nhắc trẻ: Khi xem sách truyện cầm sách cẩn thận, không cuộn sách, không làm quăn mép sách, mở sách nhẹ nhàng từng trangmột.
- Góc nghệ thuật: Dùng hột hạt, giấy báo cũ để xé dán để vẽ những bộ phận còn khiếm khuyết.
- Góc xây dựng: Gieo hạt, trồng và chăm sóc cây cối
- Trong quá trình trẻ chơi cô đến từng góc chơi giúp trẻ thực hiện vai chơi, gợi ý cho trẻ chơi, động viên những trẻ chưa tích cực chơi
c. Kết thúc : Cô cho trẻ nhẹ nhàng cát đồ chơi, bật nhạc bài “Cất đồ chơi nhanh tay bạn nhé”

	 7.Chơi, hoạt động theo ý thích.
	-T/C “Đếm các bộ phận trên cơ thể
- LQ truyện ai đáng khen nhiều hơn  


	- T/C: “Bạn đang nói về ai” 
-Tổ chức cho trẻ thực hành tập chải răng
 .
	-T/C: Lộn cầu vồng.

- Rèn trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân
	- T/C: Nu na nu nống

- Rèn kỹ năng trải đầu trải tóc.
	-Lao động vệ sinh.
-Nêu gương cuối tuần.

	
	- T/C tự chọn: Hướng dẫn trẻ vào các góc chơi, chơi theo ý thích.

	8.Nêu gương cuối ngày
	* Trò chuyện:
Bật nhạc bài hát: Hoa bé ngoan
- Bài hát nói về hoa gì?
- Khi nào thì được nhận cờ bé ngoan?
* Nêu gương cuối ngày:
- Các con hãy nhận xét xem hôm nay bạn nào làm được nhiều việc tốt nhất?
- Đó là những việc gì?
- Cô nhận xét và tặng cờ cho những trẻ có nhiều việc làm tốt trong ngày như: Nhìn thấy rác nhặt bỏ vào thùng, ngăn bạn không ngắt hoa trong vườn trường, giúp cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, lau nhà, kê bàn ghế....
- Chúng ta hãy chúc mừng các bạn có nhiều việc làm tốt trong ngày.
- Ngoài các bạn vừa được khen cô thấy có rất nhiều các bạn đạt tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Vậy bạn nào thấy mình đủ điều kiện để nhận cờ hôm nay cô mời đứng dậy.
- Cô có thể cho trẻ tự nhận cờ theo tổ, hoặc cả lớp.
- Trẻ nhận xét, cô nhận xét
- Tặng cờ cho trẻ
- Cô nhắc nhở động viên những trẻ chưa đạt cờ trong ngày hôm sau cố gắng.
- Cô nhận xét và mời tổ trưởng lên nhận cờ.
Trò chơi:
- Cho trẻ chơi trò chơi: Năm con cua đá, tập tầm vông

	9.Vệ sinh trả trẻ.
	- Cô chuẩn bị khăn mặt cho trẻ rửa mặt rửa tay.
- Trải tóc chỉnh quần áo cho trẻ gọn gàng.
- Cho trẻ ngồi và chỗ chờ chờ bố mẹ đến đón.

















KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2025
I.Mục đích
- Trẻ  biết chơi và sáng tạo cùng với những hạt. Trẻ biết đi khom người đầu gối hơi khuỵu, biết tập và chơi do cô tổ chức. Trẻ nói tên câu truyện, tên tác giả, chú ý nghe cô kể chuyện.
- Trẻ có kỹ năng quan sát và xếp sáng tạo ta những hình mà trẻ thích. Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, tính nhanh nhẹn, hoạt bát, có kỹ năng chơi các trò chơi. Có kỹ năng ngồi nghe cô kể chuyện.
-Thích được rèn luyện để có cơ thể khoẻ mạnh. Giáo dục trẻ tính nề nếp kỷ luật trong giờ học. Trẻ hứng thú tham gia  các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát trên sân trường , hột hạt. Sân tập sạch sẽ, mũ mèo, mũ chuột. Tranh truyện, sa bàn, rối tay ai đáng khen nhiều hơn.
III.TIẾN HÀNH
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời
a. HĐCMĐ: Chơi với gấc
- Cho trẻ hát “đi chơi, đi chơi”. Cô hỏi trẻ 
+ Chúng mình đang đi chơi ở đâu đây?
- Các con nhìn xem cô có gì đây?
- Với sỏi và hột hạt các con chơi gì?
- Cô cho trẻ về từng nhóm nhỏ và xếp theo ý thích của trẻ.
- Cô hỏi trẻ cách xếp ngôi nhà bé, khuôn mặt cười, bông hoa...
  Cho trẻ xếp..
- Cô nhận xét, khuyến khích trẻ.
=> GD trẻ giữ vệ sinh sạch sẽ khi chơi
b. T/C: Kéo cưa lừa sẻ
- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi và cách chơi. 
-  Sau đó cô quan sát trẻ chơi.
c. Chơi tự do:
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.
- Cô quan sát trẻ chơi.
2. Hoạt động học: Thể dục: Đi khuỵu gối
                               TC: Mèo đuổi chuột
a. Gây hứng thú: Cô cho trẻ chú ý lên cô để ổn định vào giờ học bài.	
b. Trọng tâm: Kiểm tra sức khoẻ của trẻ
+ Khởi động: Đi khởi động rồi về 3 hàng ngang.
+Trọng động: +Bài tập phát triển chung:tập(2l8n)
- Tay: Hai tay đưa ra trước. lên cao.
 - Bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng sang phải, trái.
- Chân: Đưa chân ra trước gót chân chạm đất( 3l8n ) 
 -Bật: Bật chụm tách chân.
* Vận động cơ bản: Đi khuỵu gối
- Cô giới thiệu tên bài tập: Cô cho trẻ đúng thành 2 hàng quay mặt vào nhau. 
- Cô tập mẫu lần 1 – trẻ chú ý xem cô tập mẫu 
- Cô tập mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đứng ở vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị, khi nghe hiệu lệnh, cô đi khom người, đầu gối khuỵu xuống, hai tay vung tự nhiên để giữ thăng bằng trong khi đi và đi hết đường thẳng kẻ vạch(3m).
- Hỏi lại tên vận động?
- Cô vừa thực hiện vận động giờ?
- Cho 2 trẻ nên làm, cả lớp quan sát.
- Cô cho từng bạn lên tập.
- Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ, động viên nhắc nhở những trẻ lúng túng, khuyến khích trẻ tập tốt .
- Cô cho 2 tổ lên tập theo hình thức thi đua nhau.
- Cô cho trẻ nhắc lên tên bài tập
Kết thúc cô hỏi trẻ tên bài tập và gọi 1 trẻ lên tập lại.  *TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Cô nói cc và LC.Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
 Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
c. Kết thúc: Cô hỏi lại tên bài học. Nhận xét củng cố.
3. Chơi HĐ theo ý thích:
a. T/C: Đếm các bộ phận cơ thể”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
b.LQ câu truyện . “Ai đáng khen nhiều hơn
- Cô kể cho cả lớp  nghe  lần 1, giới thiệu tên truyện, tên tác giả. 
- Cô kể lần 2
- Hỏi trẻ tên câu chuyện, tác giả?
Đàm thoại với trẻ về nội dung của  câu truyện. 
Cô kể lần 3 cho trẻ xem trên tivi
=> giáo dục trẻ biết yêu thương giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh cũng như biết yêu thương chia sẽ những khó khăn mà mình có thể giúp được.
c.Chơi tự chọn. Trẻ chơi  theo ý thích. Cô bao quát trẻ chơi.
	
- Trẻ hát 
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 
- Trẻ xếp 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi đồ chơi trên sân trường





- Trẻ hát.

- Trẻ đi khởi động.



- Trẻ tập 2 l 8 n
- Trẻ tập 2l 8 n
- Trẻ về hai hàng.



- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu.


- Trẻ tập

- Trẻ nhắc lai tên vận động.

- Trẻ lắng nghe co giới thiệu cách chơi, luật chơi





- Trẻ làm đàn chim nhỏ đi nhẹ nhàng.



- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

· Trẻ chơi 


Đánh giá hoạt động trong ngày của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kế hoạch bổ sung:......................................................................................................
Trao đổi p/h:...............................................................................................................
Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích 
- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật bên ngoài của bạn gái. Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, nhân vật trong truyện, nội dung diễn biến câu truyện Thỏ yêu thương mẹ, thương em và biết quan tâm đến mọi người, thỏ anh đáng khen hơn, còn thỏ em biết vâng lời mẹ, quan tâm yêu thương mẹ nhưng chưa biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Trẻ biết chải răng đúng cách, khoa học.
- Trẻ có kỹ năng quan sát bạn, có kỹ năng nhận xét một số đặc điểm của bạn gái. Rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc đủ câu, đủ ý thông qua hệ thống câu hỏi, Phát triển kỹ năng ghi nhớ cho trẻ,nhận xét, đưa ra ý kiến đánh giá nhân vật. Rèn khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ.
- Giáo dục trẻ kính yêu cha mẹ và biết rằng cần lắng nghe lời cha mẹ. Quan tâm giúp đỡ người khác, chơi hoà đồng hợp tác với bạn thực hiện công việc. Biết giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ.
II. Chuẩn bị
- Tranh truyện, Rối tay, sân khấu , nhạc nền. Sân quan sát sạch sẽ, hai bạn gái trong lớp, bàn chải , kem đánh răng, cốc .Mô hình hàm răng.
III.Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1 Chơi ngoài trời: Quan sát bạn gái
a. T/C: Tìm bạn thân
- Cô giới thiệu cách chơi. Cô cho trẻ chơi.2-3 lần.
b. HĐCMĐ: Quan sát bạn gái
-Cô cho trẻ ra sân chơi, cho trẻ hát bài" Tìm bạn".
- Cô cho trẻ quan sát bạn Ngọc Nhi. Hỏi trẻ về đặc điểm của bạn (bạn gái, tóc, quần áo, dáng vóc, sở thích….)
- Cô hỏi tương tự với 1-2 bạn khác. Cô khái quá, nhận xét.
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi mùa lạnh đến, vệ sinh cá nhân, chơi với bạn đoàn kết, tôn trọng ý kiến và sở thích của bạn…
c. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đ/c ngoài trời.
-  Cô QS và động viên trẻ.
2. Hoạt động học: Văn học: Ai đáng khen nhiều hơn
a. Gây hứng thứ
- Cô cùng trẻ giả làm những chú thỏ đi hái nấm - hát  Trời nắng, trời mưa dẫn dắt trẻ vào chuyện và cô dẫn dắt vào bài 
b. Trọng tâm
- Cô kể lần 1 diễn cảm:
+ Cô vừa kể cho lớp mình nghe câu truyện gì?
- Cô kể lần 2: Qua màn hình ti vi
+Đàm thoại: 
- Cô vừa kể cho lớp mình câu truyện gì?
-Trong truyện có những nhân vật nào?
- Thỏ mẹ bảo hai anh em thỏ đi đâu?
 -Thỏ em hái bao nhiêu bông hoa?
-Trên đường về thỏ em đã gặp những ai?
- Khi Nhím xin thỏ một bông hoa thì thỏ có cho nhím không? Vì sao?
-Nếu các bé là thỏ em thì khi Nhím xin hoa con sẽ làm gì? Vì sao con lại làm như vậy?
 + Các bé có biết vì sao thỏ anh lại về muộn không?
 + Thỏ mẹ đã nói gì với thỏ em?
 => Giải: Qua câu truyện “Ại đáng khen nhiều hơn các bé thấy chú thỏ nào đáng khen hơn? Vì sao con lại thỏ anh lại đáng khen hơn? Các bé học được đức tính gì từ thỏ anh?
- GD: Các bé ạ ngoài việc yêu thương, quan tâm đến những người thân trong gia đình , chúng mình phải biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh.
- Cô kể lần 3: kết hợp với nhạc
c. Kết thúc: Cô mở nhạc Trời nắng, trời mưa. Cho trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài
3. Chơi HĐ theo ý thích:
a.  Thực hành tập chải răng.
- Cô trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể.
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình đánh răng đúng cách, khoa học để răng luôn khỏe mạnh nhé.
+ Cô gọi 2 trẻ lên làm thử.
+ Cô vừa thực hành vừa phân tích trên mô hình hàm răng
+ Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ cho trẻ thực hành trực tiếp
->GD trẻ biết vệ sinh và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể mình đạc biệt là răng miệng và bảo vệ mắt.
b. Trò chơi “Bạn đang nói về ai” 
- Cô giới thiệu tên trò chơi – trẻ nhắc lại c/c ,l/c . 
Cho trẻ chơi 2 – 3 lần / 1trò chơi
c. Chơi tự chọn: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi .
- Cô quan sát trẻ chơi.
	
- Trẻ hát




- Trẻ chơi trò chơi.

-Trẻ hát.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời




-Trẻ hát múa cùng cô


- Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện

Trẻ trả lời



Trẻ trả lời




Trẻ chú ý nghe cô nói



- Trẻ hát



- Trẻ chơi trò chơi.

-Trẻ hát.
- Trẻ quan sát.



-Trẻ xem ti vi.


· Trẻ hưởng ứng chùng cô.

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chơi


-Trẻ chơi tự do


Đánh giá hoạt động trong ngày của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kế hoạch bổ sung:......................................................................................................
Trao đổi p/h:...............................................................................................................
Thứ 4 ngày 22 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích.
- Trẻ nhận biết được cây bắp cải có màu xanh và màu tím, biết  đến sự chuyển màu kì diệu của nước bắp cải tím khi được pha. Trẻ biết một số nội dung trong quyền tham gia của trẻ em tại trường. Trẻ biết làm một số việc đơn giản để phục vụ bản thân mà không cần đến người lớn.
- Phát triển các kĩ năng vận động cho trẻ. Nhanh, khéo lễ phép. Kỹ năng chú ý quan quan sát, lắng nghe nhận xét, chủ động đưa ra ý kiến của bản thân. Có kỹ năng tự phục vụ bản thân mình một số việc cơ bản.
- Giáo dục dinh dưỡng ăn nhiều rau...Trẻ hứng thú tham gia học tập, ngoan ngoãn lễ phép, chia sẻ quan tâm giúp đỡ mọi người. Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Chuẩn bị: 
- Bắp cải tím, cốc, nước bắp cải tím, chanh, xà phòng, khăn lau, vòng, tranh ảnh, quần áo, váy..
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Chơi ngoài trời:
a. HĐCMĐ: Sự chuyển màu của bắp cải tím
- Cô có cây rau bắp cải tím, cô còn có gì đây? 
- Các con cùng theo dõi xem nước bắp cải màu gì?
* Thí nghiệm nước bắp cải tím với nước chanh:
- Cô có quả gì đây? Cô đã cắt chanh ra và sau đây cô sẽ vắt chanh vào nước bắp cải tím, chúng mình thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra?
- Muốn biết điều gì xảy ra chúng mình cùng quan sát cô làm nhé!
- Nước tím chuyển sang màu gì rồi?
- Khi cô vắt chanh vào nước bắp cải tím thì nước chuyển sang màu gì?
* TN nước bắp cải tím pha với bột xà phòng.
- Ở đây cô có lọ xà phòng, theo chúng mình nếu cho xà phòng vào nước bắp cải tím nước sẽ chuyển màu gì?
- Nước tím chuyển màu gì? (màu xanh lá cây)
- Bây giờ các con có muốn làm thí nghiệm không?
-Trẻ làm thí nghiệm: Cô quan sát hướng dẫn trẻ.
b. T/C: Chơi với vòng 
- Cô giới thiệu LC CC. Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần 
c. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi đồ chơi ngoàn sân 
- Cô bao quát trẻ chơi
2. Hoạt động học: KPKH : Quyền con người
a. Gây hứng thú
- Cô hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
b. Trọng tâm: Khám phá
 * Bé học gì tại trường mầm non Phạm Trấn
- Cô cho trẻ xem video và hình ảnh học tập và vui chơi trong 1 ngày của bé.
+ Ở trường các con được làm những việc gì?
+ Ai là người chăm sóc giáo dục con ở trường?
+ Các con ước mơ sau này lớn lên sẽ làm nghề gì?
+ Để đạt được ước mơ đó, các em phải làm gì từ bây giờ?
Khái quát: Đi học vừa là quyền lợi và cũng là nhiệm vụ của trẻ em. Trường học là nơi học tập….
* Bé với quyền tôn trọng ý kiến
 + TC: Phóng viên phỏng vấn
- Cô giới thiệu tên TC CC: Cô sẽ là phóng viên
- Khái quát: Qua trò chơi cho thấy ý kiến của các con rất hay, rõ rang là các con ….
* Quyền và trách nhiệm của bé
+ Các con vừa được tìm hiểu về nội dung gì?
+ Trẻ em có quyền gì? Bạn nào còn ý kiến khác?
=> Giáo dục trẻ: Lắng nghe vâng lời ông bà bố mẹ...
*TC: Cặp đôi yêu thương
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ chơi.
c.Kết thúc:  Cô cho trẻ Hát: Quyền trẻ em
3. Chơi , hoạt động theo ý thích.
*TC: Lộn cầu vồng: Cô cho trẻ nhắc lại LC, CC. 
* Một số kỹ năng cởi, mặc quần áo cho trẻ:
- Cô cho trẻ xem video và nhận xét. 
- Các con có nhận xét gì về video các con vừa xem.
- Trong video bạn nhỏ mặc quần áo như thế nào?
 - Cô cho trẻ đưa ra ý kiến mặc như thế nào?
- Nếu nóng hoặc lạnh các con phải làm gì ? 
-  Muốn mặc được quần áo trước tiên con phải làm gì?
- Cô cho trẻ thực hiện.
- Khi mặc xong quần áo các con giữ quần áo như tn
- Giáo dục trẻ ngoan vâng lời quần áo để gọn gàng. Khi nóng các con biết cởi bớt quần áo ra, khi lạnh các con biết mặc thêm quần áo vào.
*Chơi tự chọn: 
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi .Cô quan sát trẻ chơi.
	
Rau bắp cải ạ!
- Màu xanh, màu tím.
 
- Vâng ạ
 Có ạ
- Bắp cải tím ạ

Trẻ lắng nghe
Màu tím 
Quả chanh ạ
Trẻ quan sát cô thực hiện.
 Màu đỏ ạ
Trẻ nhắc lại
Trẻ đoán
Màu xanh ạ
 Có ạ
Trẻ thực hiện.


· Trẻ chơi
Trẻ chơi đồ chơi ngoài trời
- Trẻ hát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ Chơi
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe 
- Trẻ chơi
- Trẻ hát


- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

Trẻ trả lời
- Trẻ chơi


Đánh giá hoạt động trong ngày của trẻ
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Trao đổi p/h:...............................................................................................................
Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích 
- Trẻ cùng cô chăm sóc cây xanh. Trẻ biết in hình bàn tay của mình và trang trí theo ý thích của mình, biết chọn mầu sắc tô để làm nổi. Trẻ biết tự chải đầu phục vụ bản thân mình.
- Trẻ có kỹ năng nhổ cỏ, tưới nước. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rèn kỹ năng nhận xét, kỹ năng nói trước tập thể. Rèn kỹ năng cầm bút, phối hợp màu một cách hài hoà tạo ra những đường nét nổi bật của bài vẽ. Có kỹ năng tự phục vụ bản thân.
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động. Tích cực khi nhận xét, có ý thức trong công việc chung của lớp.
II. Chuẩn bị
- Màu, bút chì. Tranh mẫu, giá treo tranh. Mỗi trẻ 1 tờ giấy khổ A4, sáp màu. Sân sạch, dụng cụ làm vườn rổ đựng, thoáng, dụng cụ chải đầu, dây buộc tóc.
III. TIẾN HÀNH
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Chơi ngoài trời : 
a. HĐCMĐ : Chăm sóc cây xanh trong sân trường.
- Cô cho trẻ hát bài hát (em yêu cây xanh) và tròn chuyện cùng trẻ về cây cối xung quanh sân trường.
- Muốn cho cây xanh tốt chúng ta phải làm thế nào?
- Phân công nhiệm vụ cho 4 nhóm:
- Cô cho trẻ đến từng gốc cây nhặt cỏ, nhặt sung quanh sân trường, tưới nước cho cây.
Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, cây cho bóng mát, môi trường xanh sạch đẹp.
b. TCVĐ: kéo co: Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3l
c. Chơi tự do: Cô tổ chúc cho trẻ chơi ngoài sân.
- Cô bao quát trẻ chơi
2.Hoạt động học 
TH: In hình bàn tay và trang trí( ý thích)
a. Gây hứng thú : Trẻ cùng cô hát bài hát “ Em có đôi bàn tay trắng tinh”
+ Trò chuyện : Lớp mình vừa mới hát bài gì ?
b. Trọng tâm:
Quan sát và đàm thoại tranh mẫu
+ Tranh 1: Tranh cô vẽ bàn tay(chưa trang trí)
+ Tranh 2:  Cô trang trí bàn tay
+ Tranh 3: Tranh nhiều bàn tay cô đã trang trí
+Cô hỏi ý tưởng trẻ: 
- Trước khi vẽ thì các con phải làm gì?
- Tay nào các con đặt lên giấy?
- Tay nào các con cầm bút ?
- Khi tô các con cần lưu ý điều gì ?
- Bàn tay kia các con dùng các ngón tay di chuyển  bút và vẽ theo từng ngón tay của bàn tay và đưa bút nhẹ nhàng.
- Khi các con vẽ xong bàn tay rồi thì các con trang trí lên bàn tay thật đẹp như là (vòng, nhẫn...)
- Vậy bàn tay các con vừa vẽ là bàn tay nào?
- Chúng mình có muốn vẽ được những bàn tay như thế này không?
- Cho trẻ về nhóm đã có sẵn sách và bút màu.
+Trẻ thực hiện:
- Cô hỏi lại cách vẽ bàn tay như thế nào?
- Trong lúc trẻ vẽ cô nhắc nhở trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Cô quan sát trẻ trong quá trình thực hiện
- Cô nhẹ nhàng hướng dẫn cho trẻ còn chậm
+Nhận xét và trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của đội mình.
- Cô mời 2- 3 bạn khá lên nhận xét sản phẩm của đội bạn
- Con thích bài của đội nào nhất? 
- Vì sao con thích bức tranh này? 
- Trẻ nêu lên ý kiến của mình ?
c. Kết thúc: Cô tuyên dương 
3. Chơi, hoạt động theo ý thích
a. TC: Nu na nu nống
- Cô cho trẻ nói lại tên trò chơi. Cho trẻ chơi 2
b. Rèn kỹ năng chải đầu:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về việc chăm sóc và vệ sinh cơ thể
- Cô đưa chiếc lược ra và hỏi trẻ 
- Đây là cái gì? Dùng để làm gì?
Cho trẻ cầm lược tự chải. 
- Cô hướng dẫn trẻ làm.
Trẻ làm theo sự hướng dẫn của cô.
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ thực hiện.
c. Chơi tự chọn:
- Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
- Cô bao quát trẻ chơi
	


Trẻ chơi 


Trẻ trả lời 




Trẻ trả lời







Trẻ chơi


-Trẻ hát


-Trẻ trò chuyện cùng cô.


- Cùng xem các bức tranh mẫu, nhận xét tranh mẫu: Về màu sắc được sử dụng trong tranh. Về đặc điểm đặc trương của trẻ trai và trẻ gái.





- Quan sát cô thực hiện




- Trẻ thực hiện xong mang bài lên trưng bày và cùng nhận xét





- Trẻ chơi


- Trẻ chú ý cô hướng dẫn



-  Trẻ trả lừoi
- Trẻ thực hiện


-Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ chơi vui vẻ.


Đánh giá hoạt động trong ngày của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kế hoạch bổ sung:......................................................................................................
Trao đổi p/h:...............................................................................................................
Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích
- Trẻ biết cùng cô làm thí nghiệm về muối. Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a ă â trong các trò chơi. Trẻ biết nhận xét về mình về bạn trong lớp.
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng làm thí nghiệm theo hướng dẫn của cô. Trẻ hứng thú khi xếp hình và chơi trò chơi. Trẻ có kỹ năng chơi, rèn và củng cố kỹ năng nghe, kỹ năng phát âm to rõ ràng mạch lạc, phối hợp nhịp nhàng với bạn để chơi. Trẻ kỹ năng tư duy, tưởng tượng để xếp hình. Rèn nói trước lớp, kỹ năng hợp tác nhóm để cùng hoàn thành công việc cô giao.
- Trẻ chơi đoàn kết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khi chơi, cởi mở với bạn chăm chỉ học giỏi.Có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi chăm chỉ học tập. Thích tham gia các hoạt động tập thể. Có ý thức phấn đấu để đạt kết quả cao hơn.
 II. Chuẩn bị
- Thẻ chữ cái. Nhạc, 3 bài thơ có các chữ cái a, ă, â, bút. Một số tờ giấy qua sử dụng, bóng, rổ, Dụng cụ lao động, bé ngoan, bảng bé ngoan.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời
a. TC: Thi xem đội nào nhanh: Cô cho trẻ chơi 
b. TN: Sự kỳ diệu của muối.
- Cô đưa câu đố về nước uống.
- Cô đặt hai cốc: cốc nước lọc, một cốc nước muối.
- Cho màu thực phẩm vào cốc nước lọc → trẻ quan sát và nhận xét: màu tan rất nhanh, nước đổi màu đều.
- Cho cùng loại màu vào cốc nước muối → trẻ quan sát: màu khó tan hơn.
- Cho trẻ so sánh:
=>Cốc nước lọc: màu tan đều.
  Cốc nước muối: màu không tan đều, tạo vệt màu.
=>Cô nói: “Nước muối đặc hơn nước lọc, vì vậy màu thực phẩm khó tan trong đó. Nhờ vậy chúng ta nhìn thấy sự khác biệt rất rõ.”
Trẻ trải nghiệm: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, phát dụng cụ để các con tự thử làm.
c.Chơi tự do:Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường. Cô chú ý bao quát trẻ chơi. 
2. Hoạt động học: TC CC a, ă, â
a. Gây hứng thú: 
- Cô cho trẻ đọc chữ cái a, ă, â
- Cô hỏi trẻ vừa được phát âm chữ gì?
b. Trọng tâm: Trò chơi a, ă, â.
* Trò chơi “Vui cùng xúc xắc”
+ Cách chơi: Khi âm nhạc nổi nên các con hãy cùng thực hiện các động tác nhún nhảy ngộ nghĩnh và khi cô đưa mặt trước của xúc xắc hiện nên chữ cái gì thì các con nhanh tay giơ chữ cái trong quân xúc xắc của mình nên và đọc to. Các con đã sắn sành chưa?
* Trò chơi “Bé tài năng”
- Cách chơi: cô tặng mỗi bạn 1 bảng và phấn sau đó cô cho trẻ chơi tạo ra các chữ cái a, ă, â.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4l
 * Trò chơi những “Ghép đôi”
+ Cách chơi”: cô tặng cho mỗi bạn 1 nét chữ cái. Sau đó các bạn vừa đi vừa vận động theo bài hát, khi có hiệu lệnh ghép đôi các con hãy nhanh chân tìm bạn để ghep thanh chữ cái a, ă, â.
- Luật chơi: bạn nào không tìm thấy người bạn của mình bạn đó phải nhảy lò cò.
- Trẻ chơi 1-2l
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.
* Trò chơi hoa tay sáng tạo
Cách chơi: Cô chơi lớp thành 3 tổ, mỗi tổ sẽ đi lấy đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp và về vòng tròn xếp chữ a ă â .
c. Kết thúc: Trò chơi chữ cái ngày hôm nay chúng ta chơi với đề tài gì?
- Cô nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ.
3. Chơi hoạt động theo ý thích
a. Lao động dọn vệ sinh
- Cô phân công công việc theo nhóm. Cho trẻ lao động
 b. Nêu gương cuối ngày nêu gương cuối tuần
- Cô và trẻ cùng hát bài hát cả tuần đều ngoan.
- Trẻ NX về bạn có nhiều cố gắng để tặng phiếu bé ngoan.
- Cô mời bạn tổ trưởng lên KT số cờ của các bạn trong tổ mình.
- Cô đọc tên những bạn đủ số cờ nhận phiếu bé ngoan 
- Cô mời trẻ đứng dậy nhận bé ngoan
- Cô động viên những trẻ chưa đạt phiếu bé ngoan cố gắng hơn ở tuần sau.
* Liên hoan văn nghệ: Cô cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề
*Chơi tự chọn: Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
- Cô bao quát trẻ chơi
	

Trẻ qs và nx

Trẻ trả lời 


Trẻ nói cách chơi  
Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi
Trẻ chơi đồ chơi trên sân trường




-Trẻ vỗ tay chào mừng.



-Trẻ phát âm.


-Trẻ chơi

-Trẻ chú ý lắng nghe cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi
-Trẻ chơi.


-Trẻ làm theo yêu cầu.


 


-Trẻ hát cùng cô





-Trẻ chơi.



- Trẻ chơi




- Trẻ cùng cô lao động vệ sinh

- Trẻ nhận xét




- Trẻ kể tên 


- Trẻ nhận phiểu ngoan


- Trẻ hát 
- Trẻ chơi



Đánh giá hoạt động trong ngày của trẻ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ sung:....................................................................................................
Trao đổi p/h:.............................................................................................................


NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	- QSCMĐ: Bé chơi với hạt  sỏi


-T/C: Kéo cưa  lửa sẻ..

	- QSCMĐ : QS bạn gái



- T/C: Tìm bạn thân

	-QSCMĐ: 
Sự chuyển màu của bắp cải tím
 
- T/C: chơi với vòng
	- QSCMĐ: Chơi với giấy


- T/C: Ném bóng vào rổ 

	-QSCMĐ: 
 TN: Sự kỳ diệu của muối

-T/C: Thi xem đội nào nhanh

	- Thể dục: 
Đi khụyu gối


	-Văn học
Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.

	- KPKH: 
Quyền trẻ em

	Tạo hình
In hình bàn tay và trang trí theo ý thích

	· TCCC 
A Ă Â 

	-T/C “Đếm các bộ phận trên cơ thể
- LQ truyện ai đáng khen nhiều hơn  


	- T/C: “Bạn đang nói về ai” 
-Tổ chức cho trẻ thực hành tập chải răng
 .
	-T/C: Lộn cầu vồng.

- Rèn trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân
	- T/C: Nu na nu nống

- Rèn kỹ năng trải đầu trải tóc.
	-Lao động vệ sinh.
-Nêu gương cuối tuần.
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